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I. MA TRẬN

	

TT
	

Chủ đề
	

Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ
%

	
	
	
	Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
	Trắc nghiệm đúng sai
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	




1
	


Chủ đề 6.
HỒ CHÍ MINH TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM
	Bài 14. Khái quát về cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí
Minh
	
3
	
3
	
1
	
1/4 (a)
	
1/4 (b)
	
1/2 (c,d)
	
	
	
	
27,5 %

	
	
	Bài 15. Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc
	
5
	
3
	
2
	
1/4 (a)

1/4 (a)



	
1/4 (b)

1/4 (b)
	
1/2 (c,d)

1/2 (c,d)
	
	
	
	
45 %

	
	
	Bài 16. Dấu ấn Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân thế giới và Việt Nam
	
4
	
2
	
1
	
1/4 (a)
	
1/4 (b)
	
1/2 (c,d)
	
	
	
	
27,5 %

	Tổng số câu
	12
	8
	4
	4
	
	
	
	

	Tổng số điểm
	6
	4
	
	
	
	10

	Tỷ lệ %
	100%
	40%
	30%
	30%
	100%



II. BẢNG ĐẶC TẢ

	


TT
	


Chủ đề
	

Nội dung/đơn vị kiến thức
	

Mức độ đánh giá
(Đã được tách ra theo các mức độ)
	Số lượng câu hỏi
ở các mức độ

	
	
	
	
	Trắc nghiệm
	
Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa
chọn
	
Đ – S
	

	



2
	


Chủ đề 6.
HỒ CHÍ MINH TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM
	


Bài 14. Khái quát về cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh
	Nhận biết:
· Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh.
· Trình bày được những nét cơ bản trong tiểu sử của Hồ Chí Minh.
· Nêu được tiến trình hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh.
	
3
	
1/4
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Phân tích, giải thích tác động của bối cảnh quê hương, đất nước, thế giới đến cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh.
	
3
	
1/4
	

	
	
	
	Vận dụng:
- Nhận xét được cách thức tìm đường cứu nước, hoạt động cách mạng của Hồ
	1
	1/2
	




	


TT
	


Chủ đề
	

Nội dung/đơn vị kiến thức
	

Mức độ đánh giá
(Đã được tách ra theo các mức độ)
	Số lượng câu hỏi
ở các mức độ

	
	
	
	
	Trắc nghiệm
	
Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều
lựa chọn
	
Đ – S
	

	
	
	
	Chí Minh.
- Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh.
	
	
	

	
	
	









Bài 15. Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc
	Nhận biết:
· Nêu được nội dung cơ bản của con đường cứu nước của Hồ Chí Minh, quá trình chuẩn bị của Hồ Chí Minh cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
· Nêu được vai trò của Hồ Chí Minh đối với việc: Tìm ra con đường cứu nước; Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Chuẩn bị cho giải phóng dân tộc (1941 –1945); Thành lập Mặt trận Việt Minh (1941); Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà; Kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước
(1954 – 1969).
	



5
	



1/4

1/4
	

	
	
	
	Thông hiểu:
· Giải thích được ý nghĩa của các sự kiện gắn với Hồ Chí Minh: Tìm ra con đường cứu nước; Quá trình chuẩn bị và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Thành lập Mặt trận Việt Minh (1941).
· Phân tích được vai trò của Hồ Chí Minh đối với việc: Tìm ra con đường cứu nước; Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Chuẩn bị cho giải phóng dân tộc (1941 – 1945); Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà; Kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 –
1954) và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1969).
	



3
	



1/4

1/4
	

	
	
	
	Vận dụng:
- Đánh giá được công lao, đóng góp của Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam. Từ đó, có ý thức trân trọng các công lao, đóng góp của Người.
	
2
	
1/2

1/2
	




	


TT
	


Chủ đề
	

Nội dung/đơn vị kiến thức
	

Mức độ đánh giá
(Đã được tách ra theo các mức độ)
	Số lượng câu hỏi
ở các mức độ

	
	
	
	
	Trắc nghiệm
	
Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều
lựa chọn
	
Đ – S
	

	
	
	
	- Vận dụng được những bài học kinh nghiệm mà Hồ Chí Minh để lại vào công
cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay.
	
	
	

	
	
	





Bài 16. Dấu ấn Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân thế giới và Việt Nam
	Nhận biết:
- Nêu được các hình thức vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh của nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới.
	
4
	
1/4
	

	
	
	
	Thông hiểu:
· Giải thích được nguyên nhân nhân dân thế giới đánh giá cao những cống hiến và giá trị tư tưởng, văn hoá của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nguyên nhân Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam.
· Phân tích được ý nghĩa của những hình thức vinh danh Chủ tịch Hồ Chí
Minh.
	

2
	

1/4
	

	
	
	
	Vận dụng:
· Đánh giá được đóng góp của Hồ Chí Minh đối với nhân dân thế giới và nhận định của nhân dân thế giới về Hồ Chí Minh.
· Trân trọng những cống hiến và giá trị tư tưởng, văn hoá của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tích cực tham gia phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh.
	

1
	

1/2
	

	Số câu
	
	24
	4
	

	Tỉ lệ %
	
	60%
	40%
	

	Số điểm
	
	6
	4
	



